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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 06/2025/HS-PT 

Ngày 18-02-2025 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Quang Tuấn. 

Các Thẩm phán: Bà Bạch Thị Hồng Hoa. 

 Ông Vũ Văn Túc 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Vân Anh - Thư ký TAND tỉnh Hòa Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa: 

Ông Bùi Đức Hạnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 02 năm 2025 tại tr  s  T a án nhân  ân tỉnh H a B nh   t 

   phúc th m c ng khai v  án h nh s  phúc th m th   ý số 82/2024/TLPT - HS 

ngày 11/11/2024,  o c  kháng cáo c a  ị cáo Bùi Thị Thanh T, Nguyễn Văn T 1 

và  ị hại  à Bùi Thị S  ối v i  ản án h nh s  s  th m số 37/2024 H - T ngày 

30/9/2024 c a T a án nhân  ân huy n Kim B i, tỉnh Hoà B nh. 

Các bị cáo c   hán  cáo:  

1. Bùi Thị Thanh T; Tên gọi khác: Kh ng; Gi i tính: Nữ;  inh ngày 06 

tháng 07 năm 1991; N i cư trú: Khu L c Đồi, thị trấn Bo, huy n Kim B i, tỉnh 

Hòa Bình; Quốc tịch: Vi t Nam; Dân tộc: Mường; T n giáo: Kh ng; Nghề 

nghi p: Lao  ộng t   o; Tr nh  ộ học vấn: 12 12;  Con  ng: Bùi Văn Hiển, sinh 

năm: 1969; Con  à: Bùi Thị Nhiên, sinh năm: 1969; Chồng: Trần Đức Quảng, 

sinh năm: 1978; Con: 01 con, sinh năm 2016. Tiền S : Không 

- Tiền án:  Ngày 23 3 2021,  ị TAND tỉnh Hoà B nh    cải tạo kh ng giam 

giữ 24 tháng về tội Đánh  ạc, theo  ản án số 08 2021 H  T. Ngày 22 11 2022 

chấp hành  ong. 

- Nhân thân: Ngày 22 10 2019,  ị C ng an huy n Kim B i    phạt vi phạm 

hành chính về hành vi Đánh  ạc, mức phạt 1.000.000  ồng ( ã chấp hành  ong). 

Tạm giữ, tạm giam từ ngày 31 01 2024  ến ngày 08 02 2024  ược thay thế 

 ằng  i n pháp Bảo  ĩnh. Ngày 05 07 2024  ị áp   ng  i n pháp cấm  i khỏi 

n i cư trú, c  mặt tại phiên t a. 
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2. Nguyễn Văn T 1; Tên gọi khác: Kh ng; Gi i tính: Nam;  inh ngày 06 

tháng 06 năm 1984; N i cư trú: X m Đỉnh Cun,  ã Thu Phong, huy n  Cao 

Phong, tỉnh H a B nh; N i   hi n tại: X m V  Khang – Kim Bôi – Kim Bôi – 

Hòa Bình; Quốc tịch: Vi t Nam; Dân tộc: Kinh; T n giáo: Kh ng; Nghề nghi p: 

Lao  ộng t   o; Tr nh  ộ học vấn: 07 12; Con ông: Nguyễn Văn Ân, sinh năm 

1957; Con  à Nguyễn Thị Lê, sinh năm 1958; Vợ: Bùi Thị Bến, sinh năm: 1989; 

Con: 02 con, con   n sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2021. Tiền án, tiền S : 

Không. 

Tạm giữ, tạm giam từ ngày 22 03 2024  ến ngày 04 07 2024  ược thay thế 

 i n pháp ngăn chặn  ằng  i n pháp  ảo  ĩnh, nay c  mặt tại phiên t a. 

- Bị cáo  hôn   hán  cáo,  hôn  bị  hán  n hị: Nguyễn Văn T 2, sinh năm 

1989;  ịa chỉ: Khu Lạng, thị trấn Bo, huy n Kim B i, tỉnh H a B nh. 

- N ười bào chữa cho bị cáo Bùi Thị Thanh T và N uyễn Văn T 1: Luật 

sư Nguyễn Minh L và Bùi Thị M - C ng ty Luật TNHH Dragon; Địa chỉ: Ph ng 

6, tầng 14, t a Vineco, L  F9,  ường Phạm Hùng, phường Trung H a, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội. 

- Bị hại c   hán  cáo: Bà Bùi Thị S, sinh năm 1960;  ịa chỉ: X m Nà Bờ, 

 ã  ào Báy, huy n Kim B i, tỉnh H a B nh. 

- N ười bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại: Luật sư Trịnh Thị H,  

Vũ Văn Q ; Nguyễn Tuấn A - C ng ty Luật TNHH Hi p Thành - Đoàn  uật sư 

thành phố Hà Nội; Địa chỉ: Tầng 6, ngõ 204,  ường Trần Duy Hưng, phường 

Trung H a, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

- N ười làm chứn :  

1. Anh Đỗ Thế Đ, sinh năm 1983; trú tại: Khu Thống Nhất, thị trấn Bo, 

huy n Kim B i, tỉnh H a B nh. 

3. Chị Bùi Thị H, sinh năm 1990; trú tại: X m Nà Bờ,  ã  ào Báy, huy n 

Kim B i, tỉnh H a B nh. 

NỘI D NG V  ÁN  

Theo các tài  i u c  trong hồ s  v  án và  iễn  iến tại phiên t a, nội  ung 

v  án  ược t m tắt như sau: 

Khoảng h n 10 giờ ngày 06 05 2022, Bùi Thị Thanh T  ứng   m p  ường 

12B thuộc thị trấn Bo, huy n Kim B i  ể chu n  ị  i  ến gia   nh  à Bùi Thị 

S  ang sinh sống trên th a  ất số: 42, tờ bản  ồ số 08, di n tích 1.505m2,  ịa 

chỉ tại xóm Nà Bờ, xã Sào Báy, giấy chứng nhận quyền s  d ng  ất số BP 

000845.CN002, do UBND huy n Kim Bôi cấp ngày 04 09 1998  ứng tên ông 

Bùi Văn Ên, m c  ích  ể th ng  áo cho gia   nh  à S chuyển  i n i khác, trả lại 

th a  ất này cho gia   nh T s  d ng, vì T cho rằng th a  ất này  ã  ược bố  ẻ 

c a T  à  ng Bùi Văn Hiển nhận chuyển nhượng từ chị Bùi Thị Hường ( à con 

gái bà S) từ  ầu năm 2021, trư c    T  ã nhiều  ần  ến th ng  áo yêu cầu gia 
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  nh  à S chuyển  i  ể trả  ại  ất cho gia   nh T, nhưng phía gia   nh  à S cho 

rằng kh ng  ược chuyển nhượng th a  ất này cho  ng Hiển nên kh ng trả, 

sau    c n cho  ây s a nhà, cổng, tường  ao,  ợp mái sân. Khi T  ang  ứng   

m p  ường 12B th  gặp anh Đỗ Thế Đ, sinh năm:1983, HKTT: khu Thống 

Nhất, thị trấn Bo  à ch  C a hàng C  khí Hà Đ tại thị trấn Bo  i  e máy  ến, 

T hỏi th   iết  ược anh Đ  i  uống  ã Mỹ H a – Kim B i  ể  o mái c ng 

tr nh,  o kh ng c   e, thấy anh Đ  i cùng  ường nên T xin anh Đ cho  i nhờ 

 uống   m Nà Bờ,  ã  ào Báy, anh Đ  ồng ý. Trên  ường  i T có nói cho 

anh Đ  iết vi c m nh  i  uống nhà  à S  ể yêu cầu gia   nh  à S trả  ại th a 

 ất mà  ố T  ã mua. Khi anh Đ ch  T  i  ến nhà  à S, tại nhà  à S lúc này có 

bà S, chị Bùi Thị Hà và chị Bùi Thị H là các con bà S  ang   nhà, ngoài ra 

còn có 3 – 4 người thợ  ang  ây s a nhà. T yêu cầu thợ tạm  ừng, kh ng 

 ược  ây   ng trên  ất c a gia   nh T  ã mua. Chị Hà kh ng  ồng ý v i yêu 

cầu c a T v  cho rằng gia   nh m nh kh ng  ược chuyển nhượng th a  ất cho 

ai, nên chị Hà  ảo thợ tiếp t c  àm vi c.  

Do gia   nh  à S không nghe nên T  ỏ  i ra ngoài,  úc này anh Đ  ã  i 

 uống  ã Mỵ Hoà  ể  àm vi c. T khai nhận  o   c tức v  gia   nh  à S không 

nghe  ời m nh mà c n tiếp t c cho thợ  ây s a c ng tr nh trên th a  ất mà  ố 

T  ã mua nên  ã nảy sinh ý  ịnh mua  á hộc  ến  ổ tại cổng nhà  à S  ể ngăn 

cản kh ng cho thợ vận chuyển vật  i u ra vào  ược, từ    sẽ kh ng  ây s a 

nhà  ược nữa.  au    T gọi  i n thoại cho  ng Nguyễn Văn Đây, sinh 

năm:1968, trú tại khu Lạng – Thị Trấn Bo  à ch  mỏ  á tại khu L c Đồi, thị 

trấn Bo  ảo  ng Đây ch  một  e  á  uống   m Nà Bờ -  ào Báy  ể kè  ất gia 

  nh T  ã mua ( ng Đây  à giám  ốc C ng ty TNHH một thành viên Phát Đạt, 

 oanh nghi p này c  khai thác mỏ  á tại khu L c Đồi, thị trấn Bo). Ông Đây 

gọi  i n cho con trai  à Nguyễn Văn T 2,  ảo T 2 múc  á ch   uống   m Nà 

Bờ cho T.  au    T 2  iều khiển  e   t  tải BK :28C- 039.43  i vào mỏ  á tại 

khu L c Đồi, thị trấn Bo múc khoảng 10 khối  á hộc  ên thùng  e.  au khi gọi 

cho  ng Đây, T tiếp t c gọi  i n cho em rể họ  à Nguyễn Văn T 1, sinh 

năm:1984, HKTT: X m Đỉnh Cun – Thu Phong – Cao Phong – Hoà Bình 

 ang  àm thuê cho văn ph ng  ất  ộng sản c a chồng T tại thị trấn Bo, T  ảo 

T 1  i  uống   m Nà Bờ ra hi u  i nhan cho  e   t   ùi  ổ  á, rồi T  i ra cổng 

  m Nà Bờ chờ  e ch   á  i  ến. 

 au khi  ến xã Mỵ Hoà làm vi c xong, anh Đ  iều khiển  e  i về  ến xóm 

Nà Bờ thì gặp T  ang chờ    ây, rồi T 1, T 2 lần  ượt  i  ến. Thấy T 2 lái xe tải 

ch   á  ến, T bảo T 1  i trư c dẫn  ường, còn T trèo  ên ca in  e   t  cùng  i 

v i T 2 vào nhà bà S. Anh Đ khai nhận khi thấy T mua  á ch  vào nhà bà S, 

nghĩ sắp có chuyển xảy ra giữa T và nhà bà S nên anh Đ  ái  e cùng  i vào  em. 

Khi  i  ến ngã tư gần nhà bà S, T bảo  ái  e quay  ầu lùi về phía cổng nhà bà S 

 ể  ổ  á. Lúc này  à S, chị H và chị Hà  ang   trong nhà, thấy xe ch   á lùi về 
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phía cổng nhà mình liền chạy ra  ể ngăn cản. Khi xe lùi gần  ến cổng, T xuống 

xe và xảy ra tranh cãi v i gia   nh  à S, phía bà S cùng các con cho rằng  nhà 

 ất  ang   là c a gia   nh m nh nên kh ng cho  ổ  á. T 2 ngồi trên xe thấy 

tranh cãi nên xuống xem. T bảo T 2 cứ  ổ  á  uống, tội  âu T chịu, phía gia 

  nh  à S thì bảo kh ng  ược  ổ, T n i  ất c a T T  ổ và bảo lại T 2 cứ lùi vào 

phía cổng, tội  âu T chịu. T 2 lái xe tiếp t c lùi sát vào phía cổng nhà bà S, quá 

trình T 2 lùi xe thì chị Hà có bỏ cuốc, khúc gỗ, viên gạch ba vanh vào sau bánh 

xe tải  ể T 2 kh ng  ùi  ược, thấy vậy T bảo T 1 nhặt bỏ các chư ng ngại vật 

trên ra  ể T 2 lùi xe. Khi  e   t   ùi  ến gần sát cổng th  T 1 n i  à “ ổ    ây 

th i”, T n i “Xã kh ng cho  ổ ra ngoài  ường mà phải  ổ trong  ất c a m nh”, 

rồi T và T 1 tiếp t c ra hi u cho T 2  ùi  e   t  vào, khi  e  ùi vào áp sát cổng th  

T 2 hỏi “Được chưa?”, T  ảo “kh ng  ổ    ây  ược  âu, hất  i, hất  i, cứ hất 

 i”, T 1 cũng n i “Cứ  ùi vào nữa  i”. T 2 tiếp t c  ùi  e khiến phần thùng phía 

sau  e   t  va vào tr  cổng  ên phải theo hư ng từ ngoài nh n vào,  àm cổng  ị 

 ổ nghiêng và nứt một  oạn tường  ao  iền kề v i tr  cổng  ên phải. Thấy tài 

sản gia   nh m nh  ị T 2  ùi  e  àm hư hỏng,  à S tức giận ch i T 2  à “Mẹ cái 

thằng này” và    cuốc  ang cầm trên tay  ên  i về phía T 2  ang ngồi trên ca in 

 e  ể  ánh T 2, tuy nhiên chị H  ã can ngăn  ại. Lúc này T vẫn  ảo T 2 “Cứ  ùi 

 i,  ùi  i”, nghe vậy T 2 tiếp t c  ùi  e vào thêm,  ẫn  ến thùng phía sau xe va 

chạm mạnh v i tr  cổng,  àm cổng và một  oạn tường  ao  ị  ổ sập hoàn toàn 

vào  ên trong. Lúc cổng  ị  ổ  uống, tấm  ê t ng trên mái cổng  ị  ổ theo  ã 

va chạm vào cột sắt chống mái sân,  àm cong m p một  oạn ống sắt  ư i chân 

cột. Lúc này T 1 n i “Cú  ùi  i,  ùi  i rồi  ổ  uống”, T 2  iền cất  en và  ổ hết 

 á   trên thùng  uống vị trí cổng vừa  ị  ổ sập rồi  ái  e   t  rời  i. Do c  một 

số h n  á  úc  ổ  ị r i ra  ường nên T  ảo T 1 nhặt chất vào  ống  á vừa  ổ, 

anh Đ thấy thế cũng cúi  uống cùng nhặt  á v i T 1. Một  úc sau c   ại  i n 

chính quyền  ã  ào Báy và   c  ượng C ng an  ến hi n trường v  vi c,  úc này 

T nhờ Đ  ưa về nhà  ể  ấy giấy tờ  iên quan  ến th a  ất số 42, c n T 1  ược 

C  quan c ng an yêu cầu về tr  s   àm vi c. 

Qua  iều tra  ác  ịnh các tài sản  ị h y hoại, hư hỏng gồm:  

- 02 (Hai) Tr  cột c  chiều cao mỗi tr   à 2,8m, tiết  i n vu ng (44 44)cm, 

 ây th   ằng gạch  a vanh,  ên trong mỗi tr  c  2  õi sắt cùng c   ường kính 

1,2cm;  

- 01 (một) tấm  ê t ng kích thư c (4,06 1,07)m, dày 09cm;  

- 01 (một)  oạn tường  ao  ây  ằng gạch  a vanh,  i n (2,4 1,18)m,  ày 

14cm,  ên ngoài  ã trát  i măng và s n màu trắng;  

- 01 (Một) Ống sắt phi 90,  ày 2,1mm, “nhúng n ng”, chiều cao 3,83m,  ị 

cong, m p   vị trí cách chân ống 60cm. Các tài sản trên do bà S  ỏ tiền mua vật 

 i u và thuê thợ thi c ng từ  ầu năm 2022. 
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- Tại  ản kết  uận  ịnh giá tài sản số: 01 KL - HĐĐG ngày 15/01/2024 c a 

Hội  ồng  ịnh giá tài sản thường  uyên trong tố t ng h nh s  huy n Kim B i 

kết  uận: Tổng giá trị thi t hại tài sản  ối v i các tài sản c a  à S  ị  âm hại 

ngày 06/5/2022 là: 4.358.590  ồng (Bốn tri u  a trăm năm mư i tám ngh n năm 

trăm chín mư i  ồng).  

Về trách nhi m  ân s : Bà S  ề nghị  ồi thường theo quy  ịnh pháp  uật. 

Tại  ản án s  th m số 37/2024/HSST ngày 30/09/2024 c a TAND huy n 

Kim B i, tỉnh H a B nh, quyết  ịnh:  

1. Tuyên  ố các  ị cáo Bùi Thị Thanh T, Nguyễn Văn T 2 và Nguyễn Văn 

T 1 phạm tội “ H y hoại tài sản ” 

2. X  phạt: Bị cáo Bùi Thị Thanh T 15 tháng tù. Thời hạn th  h nh tính từ 

ngày  i thi hành án  ược trừ  i thời hạn tạm giam từ ngày 31 01 2024  ến ngày 

08/02/2024. Bị cáo Nguyễn Văn T 1 09 tháng tù. Thời hạn th  h nh tính từ ngày 

 i thi hành án  ược trừ  i thời hạn tạm giam từ ngày 22 03 2024  ến ngày 

04/07/2024. 

Ngoài ra, T a án cấp s  th m c n quyết  ịnh về trách nhi m h nh s   ối 

v i  ị cáo T 2 trong v  án, trách nhi m  ân s , về     ý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo.  

Ngày 10/10/2024  ị cáo Bùi Thị Thanh T kháng cáo, ngày 11 10 2024   ị 

cáo Nguyễn Văn T 1 kháng cáo  ề nghị T a án h y toàn  ộ  ản án s  th m số 

37 2024 H  T ngày 30 9 2024 c a TAND huy n Kim B i; các  ị cáo kh ng c  

tội và  ồi hoàn  anh    cho  ị cáo. 

Ngày 11/10/2024  ị hại  à Bùi Thị S kháng cáo một phần  ản án số 

37/2024/HSST ngày 30/9 2024 c a TAND huy n Kim B i;  ề nghị tăng nặng 

hình phạt  ối v i  ị cáo T, T 1; h y  ản án s  th m và trả hồ s   iều tra  ổ sung 

 ể  em   t trách nhi m  ối v i Đỗ Thế Đ v i vai tr   ồng phạm.  

Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm   

- Về thời hạn kháng cáo và th  t c th c hi n quyền kháng cáo c a  ị cáo,  ị 

hại  ã  ược th c hi n trong thời hạn và  úng h nh thức theo quy  ịnh; 

- Về nội  ung kháng cáo:  

Căn cứ vào các tài  i u chứng cứ  ược thể hi n trong hồ s  v  án, Tòa án 

nhân  ân huy n Kim Bôi  ã   t    các  ị cáo về tội “H y hoại tài sản”, theo quy 

 ịnh tại khoản 1 Điều 178 Bộ  uật H nh s   à c  căn cứ,  úng người,  úng tội và 

 úng pháp  uật.  

Khi quyết  ịnh h nh phạt, T a án cấp s  th m  ã  ánh giá  úng tính chất 

c a v  án, mức  ộ nguy hiểm cho  ã hội c a hành vi phạm tội c a các  ị cáo, 

cũng như  ã  em   t nhân thân người phạm tội và các t nh tiết giảm nhẹ  ể    

phạt các  ị cáo  à tư ng  ứng v i hành vi,  úng pháp  uật.  
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Đối v i Đỗ Thế Đ: Quá tr nh  iều tra kh ng thu thập  ược tài  i u chứng cứ 

g  khác  ể  ác  ịnh Đ c  hành vi giúp sức cho T và T 2 trong vi c  ùi  e  ổ  á 

vào cổng nhà  à S gây thi t hại tài sản nên kh ng  ề cập     ý  à c  căn cứ. 

Căn cứ  iểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ  uật Tố t ng h nh s ; 

1. Kh ng chấp nhận toàn  ộ kháng cáo c a các  ị cáo Bùi Thị Thanh T, 

Nguyễn Văn T 1,  ị hại  à Bùi Thị S. 

2. Giữ nguyên  ản án h nh s  s  th m số 37/2024/HSST ngày 30/09/2024 

c a T a án nhân  ân huy n Kim B i, tỉnh H a B nh  

Tại phiên t a:  

Luật sư  ào chữa cho các  ị cáo trình bày: Đề nghị Hội  ồng   t     em 

xét hành vi c a các  ị cáo th c hi n  à  o tranh chấp trong vi c chuyển nhượng, 

s    ng  ất mà kh ng  ược giải quyết  ứt  iểm,  ẫn  ến  ức  úc,  ị cáo kh ng 

c   ộng c , m c  ích h y hoại tài sản, vi c  ịnh giá tài sản là không khách 

quan, kh ng c  căn cứ pháp  uật. Đề nghị Hội  ồng   t    h y  ản án s  th m 

 ể  iều tra  ại theo quy  ịnh. Bị cáo  ồng ý, kh ng c  ý kiến  ổ sung quan  iểm 

 ào chữa c a Luật sư cho  ị cáo. 

Bị hại và người  ảo v  quyền và  ợi ích hợp pháp cho  ị hại trình bày: Đề 

nghị tăng nặng h nh phạt  ối v i  ị cáo T, T 1;  em   t trách nhi m  ối v i Đỗ 

Thế Đ v i vai tr   ồng phạm. 

Đại  i n Vi n kiểm sát giữ nguyên quan  iểm  ã tr nh  ày. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

Trên cơ sở nội dun  vụ án, căn cứ vào các tài liệu c  tron  hồ sơ vụ án, 

căn cứ vào  ết quả tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng  

1.1. Trong quá tr nh kh i tố,  iều tra, truy tố,   t    v  án này các c  quan 

và người tiến hành tố t ng cấp s  th m  ã th c hi n  úng các quy  ịnh c a Bộ 

 uật Tố t ng h nh s .  au khi   t    s  th m các  ị cáo Bùi Thị Thanh T và 

Nguyễn Văn T 1,  ị hại  à Bùi Thị S có   n kháng cáo hợp    trong thời hạn 

 uật  ịnh nên  ược chấp nhận  ể  em   t theo th  t c   t    phúc th m. 

1.2. Vi c vắng mặt c a những người tham gia tố t ng kh ng c  kháng cáo, 

kháng nghị  ã  ược tống  ạt hợp    văn  ản c a T a án về thời gian m  phiên 

t a nhưng c    n  in    vắng mặt. X t thấy họ c   ầy     ời khai tại c  quan 

 iều tra, trư c khi m  phiên t a kh ng c   ề nghị thay  ổi g  khác nên vi c vắng 

mặt c a họ kh ng gây tr  ngại cho vi c   t   . Do   , Hội  ồng   t    tiến 

hành   t    vắng mặt những người tham gia tố t ng trên. 

1.3. Tại phiên toà, các  ị cáo, người  ào chữa c   ề nghị tri u tập người 

 ịnh giá tài sản, người tham gia tố t ng khác  ến phiên toà. Nhận thấy tại giai 

 oạn  iều tra, truy tố,   t    s  th m các vấn  ề nội  ung  iên quan  ến v  án  ã 
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 ược th c hi n  úng quy  ịnh c a Bộ  uật Tố t ng h nh s ,  o vậy kh ng cần 

tri u tập họ  ến phiên toà cũng kh ng ảnh hư ng  ến vi c giải quyết v  án, 

kh ng vi phạm các quy  ịnh c a Bộ  uật Tố t ng hình s .  

[2] Xét kháng cáo: 

2.1 Tại c  quan  iều tra và tại phiên t a s  th m các  ị cáo  ã khai nhận 

hành vi  ã th c hi n, thể hi n: 

 - Bị cáo Bùi Thị Thanh T khai: Bị cáo  iết  ảo T 2  ùi  e  ể  ổ  á vào 

cổng sẽ gây hư hỏng tài sản, nhưng nghĩ chỗ  ổ  à  ất nhà,  à tài sản nhà c a  ị 

cáo nên vẫn th c hi n,  ị cáo  iết tài sản (tr  cổng và tường  à c a  à S  ược 

h nh thành sau khi tranh chấp v i gia   nh  à S. bl 365). Anh T 2 lái xe nói là 

chị  i nếu  ùi  e nữa  à  ổ cổng  ấy,  úc trư c khi  ùi  e  ã  àm nứt tường,  ị 

cáo T n i cứ  ổ  i tội  âu chịu, (bl 370, 382). Bị cáo và T 1   phía sau ra hi u 

cho lái xe lùi, anh T 2  ùi  e vào thêm áp sát cổng và trên ca  in hỏi  T  ược 

chưa. Bị cáo  ảo cứ  ùi  i, anh T 1 cũng  ảo cứ  ùi vào nữa  i, anh T 2 lùi xe 

thêm thì thùng phía sau  e   t  va chạm vào tr  cổng  ên phải theo hư ng từ 

ngoài vào  àm tr  cổng  ị  ổ nghiêng và nứt một  oạn tường  ao  iền kề v i tr  

cổng,  ảo cứ lùi  i,  ái  e tiếp t c  ùi  àm cổng và  oạn tường  ị  ổ, (BL387) 

- Bị cáo Nguyễn Văn T 1 khai: Chị T  ảo t i (T 1) cứ xi nhan cho xe ô tô 

 ùi thảng vào cổng  ổ  á, tội  âu chị T chịu, nghe chị n i vậy t i v ng ta phía 

sau  e   t  hư ng  ẫn ra hi u cho  ái  e  ùi thẳng vào cổng. Ô t  tiếp t c  ùi 

khiến phần thùng phía sau  e   t  va chạm vào tr  cổng  ên phải theo hư ng từ 

ngoài vào  àm tr  cổng  ị  ổ nghiêng và nứt một  oạn tường  ao  iền kề v i tr  

cổng, chị T  ảo cứ lùi  i,  ái  e tiếp t c  ùi  àm cổng và  oạn tường  ị  ổ, t i n i 

 à cứ  ùi  i,  ùi  i rồi  ổ  uống (   421 ngày 21 02 2024) (tại các BL 418  ến 

442) 

- Bị cáo Nguyễn Văn T 2 khai: Khi  ùi  e áp sát cổng, tôi (T 2) hỏi  ược 

chưa chị T  ảo cứ  ùi  e, c  một thanh niên   phía sau ( ược  ác  ịnh  à T 1) ra 

hi u  i nhan  ằng tay cho t i  ùi  e, t i tiếp t c cho  e  ùi vào th  thấy cổng và 

một  oạn tường  ao  ị  ổ nghiêng,  o thùng  e va chạm vào, chị T  ảo cứ  ùi  i 

nên tôi lùi thêm chút nữa th  cổng và tường  ao  ổ sập, người  àn  ng  i nhan   

phía sau  ảo cứ  ùi  i và  ổ  á  uống. 

2.2. Căn cứ vào  ời khai c a  ị cáo, những người  àm chứng, và các tài  i u 

c  trong hồ s  v  án cho thấy:  

Xuất phát từ vi c gia   nh  ị cáo T và gia   nh  à S c  tranh chấp về vi c 

chuyển nhượng, s    ng quyền s    ng  ất 1.505m
2
  ất tại th a số 42, tờ  ản 

 ồ số 08,  ịa chỉ  ã  ào Báy, huy n Kim B i, tỉnh H a B nh  ẫn  ến vi c ngày 

06/05/2022,  ị cáo T  ến yêu cầu gia   nh  à S bàn giao lại th a  ất số 42 

nhưng gia   nh  à S kh ng  ồng ý và vẫn cho thợ tiến hành xây, s a lại các 

c ng tr nh trên  ất.  
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V  vậy T  ã gọi  i n thuê người ch  một  e  á  ến n i  à  ể kề  ất gia 

  nh T  ã mua,  ồng thời gọi  i n cho em rể họ  à T 1  ến  ể ra hi u  i nhan 

cho  e   t   ùi  ổ  á.  au    T  ã yêu cầu, chỉ  ạo  ị cáoT 2  ùi  e  ổ  á tại vị 

trí cổng nhà  à S khiến phần thùng phía sau  e   t  va vào tr  cổng  ên phải 

theo hư ng từ ngoài nh n vào,  àm cổng  ị  ổ nghiêng và nứt một  oạn tường 

 ao  iền kề v i tr  cổng  ên phải. Thấy vậy T vẫn  ảo T 2 “Cứ  ùi  i,  ùi  i”, T 

2 tiếp t c  ùi  e vào,  ẫn  ến thùng phía sau  e va chạm mạnh v i tr  cổng,  àm 

cổng và một  oạn tường  ao  ị  ổ sập hoàn toàn vào  ên trong. Lúc cổng  ị  ổ 

 uống, tấm  ê t ng trên mái cổng  ị  ổ theo  ã va chạm vào cột sắt chống mái 

sân,  àm cong m p một  oạn ống sắt  ư i chân cột. Lúc này  ị cáo T 1 n i “Cú 

 ùi  i,  ùi  i rồi  ổ  uống”, T 2  iền cất Ben  e và  ổ hết  á   trên thùng  uống 

vị trí cổng vừa  ị  ổ sập rồi  ái  e   t  rời  i.  

2.3. Về kết quả  ịnh giá tài sản: 

2.3.1 Do các kết quả  ịnh giá trư c    chưa  ác  ịnh  ược giá trị thi t hại 

 ối v i các tài sản  ị  âm hại tại gia   nh  à S, v  vậy, ngày 21 10 2023, C  

quan C ĐT C ng an huy n Kim B i  ã ra yêu cầu  ịnh giá tài sản số 30, yêu 

cầu Hội  ồng  ịnh giá tài sản TXTTH  huy n Kim B i  ác  ịnh giá trị thi t hại 

tài sản  ối v i các tài sản  ị  âm hại tại gia   nh nhà  à Bùi Thị S vào ngày 

06 5 2022, yêu cầu  àm rõ những tài sản  ị  àm hư hỏng tại nhà  à S c  ph c hồi 

và s    ng  ại  ược hay kh ng. 

Ngày 25 01 2024, C  quan C ĐT C ng an huy n Kim B i nhận  ược kết 

 uận  ịnh giá tài sản số 01 ngày 15 01 2024 c a Hội  ồng  ịnh giá tài sản 

TXTTH  huy n Kim B i, kết  uận: 

1. Bê t ng sàn mái, mác 200, c  cốt th p kích thư c (4,06   1,07)m,  ày 

09cm (khối  ượng =0,391m), c  giá trị  à 1.627.197  ồng. 

2. 02 (Hai) Tr  cột c  chiều cao mỗi tr   à 2,8m, tiết  i n vu ng 

(44 44)cm,  ây th   ằng gạch  a vanh,  ên trong c  2  õi sắt c   ường kính 

1,2cm (khối  ượng = 1,08416m3), c  giá trị  à 1.493.972  ồng. 

3. Đoạn tường  ao  ây  ằng gạch  a vanh  ị  ổ sập,  i n (2,4 1,18)m,  ày 

14cm,  ên ngoài  ã chát  i măng và s n màu trắng (khối  ượng =0,39648m3), 

c  giá trị  à: 1.020.721  ồng. 

4. Cột ống sắt phi 90,  ày 2,1mm, “nhúng n ng”,  ài 3,83m,  ị cong m p   

vị trí cách chân ống 60cm c  thể cắt  i hàn  ại, giá trị phần cột ống  ị cắt  i c  

giá trị  à 66.700   ồng (giá 111.666  ồng m t); tiền giá nhân c ng thay thế  à 

150.000 . Tổng giá trị tính thi t hại  ối v i tài sản này  à 216.700  (hai trăm 

mười sáu ngh n  ảy trăm  ồng). 

Tổng giá trị thi t hại tài sản  ối v i các tài sản c a  à S  ị  âm hại ngày 

6/5/2022 là: 4.358.590  ồng. Trong các tài sản yêu cầu  ịnh giá: Tài sản số 1 

(hai tr  cổng), tài sản số 2 (một tấm  ê t ng), tài sản số 3 (một  oạn tường  ao) 
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 ã  ị hư hỏng kh ng thể s    ng  ại  ược; riêng tài sản số 4 (ống sắt phi 90) chỉ 

 ị hư hỏng 60cm từ vị trí cong, m p  uống  ến chân ống, tài sản này c  thể 

ph c hồi và s    ng  ại  ược.  

2.3.2. Theo khoản 5 Điều 21 Nghị  ịnh số: 30 2018 NĐ-CP ngày 07 tháng 

03 năm 2018 c a Chính ph  quy  ịnh: Các trường hợp sau  ây kh ng thuộc 

trường hợp  ịnh giá  ại tài sản theo quy  ịnh tại Điều này: 

a) Hội  ồng  ịnh giá chưa th c hi n  úng tr nh t , th  t c  ịnh giá hoặc 

chưa c  kết  uận về giá c a tài sản cần  ịnh giá; hoặc thành viên Hội  ồng thuộc 

một trong các trường hợp kh ng  ược tham gia  ịnh giá tài sản; 

b) Có s  thay  ổi về th ng tin,  ặc  iểm c a tài sản cần  ịnh giá, thay  ổi 

về nội  ung yêu cầu  ịnh giá khi c  yêu cầu  ằng văn  ản c a c  quan c  th m 

quyền tiến hành tố t ng; 

c) Vi c  ịnh giá tài sản  ối v i những trường hợp quy  ịnh tại  iểm a và   

khoản này  ược th c hi n như trường hợp  ịnh giá  ần  ầu. 

Do vậy kết quả  ịnh giá số 01 ngày 15 01 2024 c a Hội  ồng  ịnh giá tài 

sản TXTTH  huy n Kim B i B i th c hi n  à  úng pháp  uật ( ược th c hi n 

như trường hợp  ịnh giá  ần  ầu).  au khi c  kết quả  ịnh giá, c  quan  iều tra 

c ng an huy n Kim   i  ã th ng  áo  ến các  ị can và  ị hại trong v  án, kh ng 

ai c  ý kiến khiếu nại g  (th ng  áo ngày 27 01 2024 từ    220  ến    224). 

2.4. Tại hư ng  ẫn tại m c 1 phần I C ng văn số 196 TANDTC-PC ngày 

30 10 2023 V v th ng  áo kết quả  giải  áp tr c tuyến một số vư ng mắc trong 

c ng tác   t    c a T a án nhân  ân Tối cao c  nêu trường hợp: “Các đối 

tượn  xây dựn  nhà, côn  trình, vật  iến trúc trái phép trên diện tích đất do Nhà 

nước quản lý là hành vi vi phạm pháp luật được quy định tron  Luật Đất đai 

năm 2013, Luật Xây dựn  năm 2014 và các quy định  hác của pháp luật c  liên 

quan. Việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật đ  như thế nào và bằn  biện pháp  ì 

là thuộc thẩm quyền của cơ quan Nhà nước. Việc các đối tượn   hác đến tiếp 

tục lấn chiếm trên nhữn  phần đất này và c  hành vi đập phá nhà, côn  trình, 

vật  iến trúc đã xây dựn  trái phép nêu trên thì phạm tội “Hủy hoại hoặc cố ý 

làm hư hỏn  tài sản” được quy định tại Điều 178 của Bộ luật Hình sự năm 

2015 (sửa đổi, bổ sun  năm 2017) nếu c  đủ các yếu tố cấu thành tội phạm”. 

Trong v  án này, các  ị cáo  ều nhận thức rõ các tài sản gắn  iền trên th a 

 ất số 42 trong    c  cột cổng,  ờ tường  à c a  à S và  iết  ược nếu  ể T 2 tiếp 

t c  ùi  e,  ổ  á theo S chỉ  ạo, yêu cầu c a  ị cáo T và si nhan c a T 1 sẽ  ẫn 

 ến hậu quả  àm  ổ sập các tài sản này, nhưng vẫn th c hi n v i  ỗi cố ý. Vi c 

các  ị cáo T và T 1 cho rằng m c  ích  ổ  á vào cổng nhà  à S gây thi t hại tài 

sản v i  ỗi kh ng cố ý  à kh ng  úng v i hành vi, nhận thức  c a các  ị cáo. Lẽ 

ra khi gia   nh  ị cáo T và gia   nh  à S c n  ang tranh chấp về quyền s    ng 

th a  ất số 42 th   ị cáo phải   a chọn hành    phù hợp v i  ạo  ức và pháp 
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 uật  ể chờ  ợi phán quyết c a c  quan nhà nư c c  th m quyền giải quyết tranh 

chấp theo quy  ịnh pháp  uật phù hợp v i tinh thần theo hư ng  ẫn tại m c 1 

phần I C ng văn số 196 TANDTC-PC ngày 30 10 2023 c a T a án nhân  ân 

Tối cao.  

2.5. Từ những nhận  ịnh,  ánh giá nêu trên  ã    căn cứ  ác  ịnh Tòa án 

cấp s  th m   t    các  ị cáo về tội “H y hoại tài sản” theo khoản 1 Điều 178 

BLHS  à c  căn cứ,  úng pháp  uật, không oan. Hành vi c a các  ị cáo  à nguy 

hiểm cho  ã hội,  ã tr c tiếp  âm phạm  ến tài sản c a người khác, gây mất trật 

t  trị an  ã hội tại  ịa phư ng, cũng như ảnh hư ng  ấu  ến nhiều mặt c a  ời 

sống  ã hội, Tại phiên t a phúc th m, các  ị cáo kh ng  ưa ra  ược t nh tiết nào 

m i chứng minh  ị cáo kh ng phạm tội. Do   , kháng cáo c a các  ị cáo kêu 

oan và quan  iểm c a người  ào chữa c a  ị cáo  à kh ng c  c  s  nên kh ng 

 ược chấp nhận.  

2.6. Khi quyết  ịnh h nh phạt, T a án cấp s  th m  ã  ánh giá  úng tính 

chất c a v  án, mức  ộ nguy hiểm cho  ã hội c a hành vi phạm tội c a các  ị 

cáo, cũng như  ã  em   t nhân thân người phạm tội và các t nh tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ  ể    phạt các  ị cáo v i mức h nh phạt  ã tuyên  à tư ng  ứng v i 

hành vi,  úng pháp  uật. Hội  ồng   t    phúc th m thấy kh ng c  căn cứ  ể 

chấp nhận kháng cáo c a  ị hại tăng h nh phạt  ối v i  ị cáo T, T 1.  

2.7. Đối v i Đỗ Thế Đ: Quá tr nh  iều tra kh ng thu thập  ược tài  i u 

chứng cứ g  khác  ể  ác  ịnh Đ c  hành vi giúp sức cho T và T 2 trong vi c  ùi 

 e  ổ  á vào cổng nhà  à S gây thi t hại tài sản nên kh ng  ề cập     ý  à c  

căn cứ, Hội  ồng   t    phúc th m thấy kh ng c  căn cứ  ể chấp nhận kháng 

cáo c a  ị hại về nội  ung này. 

[3]. Từ những căn cứ, nhận  ịnh nêu trên, Hội  ồng   t    phúc th m giữ 

nguyên bản án hình s  s  th m số 37/2024/HSST ngày 30/09/2024 c a TAND 

huy n Kim B i, tỉnh H a B nh c a T a án nhân  ân huy n Kim B i, tỉnh H a 

Bình, phù hợp v i quan  iểm giải quyết v  án c a  ại  i n Vi n kiểm sát nhân 

 ân tỉnh H a B nh tham gia phiên t a 

[4]. Các quyết  ịnh khác c a  ản án s  th m kh ng c  kháng cáo, kh ng  ị 

kháng nghị  ã c  hi u   c pháp  uật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị theo quy  ịnh tại Điều 343 Bộ  uật Tố t ng  h nh s . 

[5]. Về án phí phúc th m: Bị cáo Bùi Thị Thanh T, Nguyễn Văn T 1 phải 

chịu án phí h nh s  phúc th m,  ị hại  à S không phải chịu án phí theo quy  ịnh. 

Vì các lẽ trên; 

    T ĐỊNH  

- Căn cứ  iểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ  uật Tố t ng h nh s ; 
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Không chấp nhận kháng cáo c a các  ị cáo Bùi Thị Thanh T, Nguyễn Văn 

T 1,  ị hại  à Bùi Thị S. Giữ nguyên bản án h nh s  s  th m số 37/2024/HSST 

ngày 30/09/2024 c a T a án nhân  ân huy n  Kim B i, tỉnh H a B nh. 

1. Về trách nhi m h nh s : 

Căn cứ khoản 1 Điều 178;  iểm h khoản 1 Điều 52 ;  iểm s khoản 1 Điều 

51; Điều 17; Điều 38;  Điều 50; Điều 53; Điều 58 Bộ  uật H nh s   ối v i  ị cáo 

Bùi Thị Thanh T. 

Căn cứ khoản 1 Điều 178;  iểm i khoản 1 Điều 51; Điều 17;  iều 38; Điều 

50; Điều 58 Bộ  uật H nh s   ối v i  ị cáo Nguyễn Văn T 1. 

Tuyên  ố các  ị cáo Bùi Thị Thanh T và Nguyễn Văn T 1 phạm tội “ H y 

hoại tài sản ”. X  phạt: 

- Bị cáo Bùi Thị Thanh T 15 (mười  ăm) tháng tù. Thời hạn th  h nh tính từ 

ngày  i thi hành án  ược trừ  i thời hạn tạm giam từ ngày 31 01 2024  ến ngày 

08/02/2024. 

- Bị cáo Nguyễn Văn T 1 09 (chín) tháng tù. Thời hạn th  h nh tính từ ngày 

 i thi hành án  ược trừ  i thời hạn tạm giam từ ngày 22 03 2024  ến ngày 

04/07/2024. 

2. Về trách nhi m  ân s : Căn cứ các  iều 13;  iều 288;  iều 589 Bộ  uật 

Dân s : Buộc  ị cáo Bùi Thị Thanh T và Nguyễn Văn T 1 phải  iên   i  ồi 

thường thi t hại về tài sản cho  à Bùi Thị S, c  thể: Bị cáo T phải  ồi thường 

5.000.000  (năm tri u  ồng),  ị cáo T 1 phải  ồi thường 3.358.590  (  a tri u 

 a trăm năm mư i tám ngh n năm trăm chín mư i  ồng) 

Kể từ n ày c  đơn yêu cầu thi hành án của n ười được thi hành án (đối với 

các  hoản tiền phải trả cho n ười được thi hành án) cho đến  hi thi hành xon , 

bên phải thi hành án còn phải chịu  hoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành 

án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật dân sự 2015, 

trừ trườn  hợp pháp luật c  quy định  hác. 

Tr­êng hîp b¶n ¸n ®­îc thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 LuËt thi hµnh 

¸n d©n sù th× ng­êi ®­îc thi hµnh ¸n d©n sù, ng­êi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù cã 

quyÒn tho¶ thuËn thi hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n 

hoÆc bÞ c­ìng chÕ thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 6, 7 vµ 9 LuËt thi hµnh 

¸n d©n sù; thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 LuËt 

thi hµnh ¸n d©n sự . 

Buộc  ị cáo Bùi Thị Thanh T phải c  trách nhi m  i  ời toàn  ộ  ống  á ra 

khỏi phạm vi th a  ất số 42, tờ  ản  ồ 08 tại  ịa chỉ   m Nà Bờ, xã Sào Báy 

huy n Kim B i, tỉnh H a B nh  ể trả  ại mặt  ằng  ất cho  à Bùi Thị S. 

3. Về án phí:  

- Án phí s  th m: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 c a BLTTH ; Điều 23 

Nghị quyết số 326 2016 UBTVQH14 ngày 30 12 2016 c a Ủy  an Thường v  
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Quốc Hội  uộc các  ị cáo Bùi Thị Thanh T và Nguyễn Văn T 1 mỗi  ị cáo phải 

chịu 200.000  (Hai trăm ngh n)  ồng tiền án phí hình s  s  th m. 

Bị cáo T và  ị cáo T 1 phải  iên   i chịu 418.000  (Bốn trăm mười tám 

ngh n  ồng) tiền án phí dân s  s  th m. Trong    phần  ị cáo T phải chịu  à 

250.000  (Hai trăm năm mư i ngh n  ồng), phần  ị cáo T 1 phải chịu  à 

168.000  (Một trăm sáu mư i tám ngh n  ồng). 

- Án phí phúc th m: Căn cứ Điều 23 Nghị quyết 326  UBTVQH14 ngày 

30 12 2016 c a Ủy  an Thường v  Quốc hội quy  ịnh về mức thu án phí Tòa 

án:  Bị cáo Bùi Thị Thanh T, Nguyễn Văn T 1 mỗi  ị cáo phải chịu 200.000 

 ồng (hai trăm ngh n  ồng) án phí hình s  phúc th m.  

4. Các quyết  ịnh khác c a  ản án h nh s  s  th m số 37/2024/HSST ngày 

30/09/2024 c a T a án nhân  ân huy n Kim B i, tỉnh H a B nh kh ng c  kháng 

cáo, kháng nghị c  hi u   c pháp  uật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị.  

5. Bản án phúc th m c  hi u   c pháp  uật kể từ ngày tuyên án.  

  

Nơi nhận: 

- TANDCC tại Hà Nội; 

- VK NDCC tại Hà Nội 

- VK ND tỉnh H a B nh; 

- Công an tỉnh H a   nh 

- TAND huy n Kim Bôi; 

- VK ND huy n Kim Bôi; 

- Chi c c THA huy n Kim Bôi  

- Bị cáo (T, T 1 theo  ịa chỉ) 

- C ng an thị trấn Bo 

- Công an xã Thu Phong 

- Bị hại  

- Lưu hồ s ; Tổ HC-TP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn  uang Tuấn 

 

 

 


